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Họ và tên: ………………………………      ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – ĐỀ 14 

Lớp: ……………………………………..                Môn: Toán – Lớp 2 

                                                                                            Bộ sách: Chân trời sáng tạo 

                                                                                            Thời gian làm bài: 40 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) 

Câu 1. Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 

A. 100 B. 99  C. 98  D. 89 

Câu 2. 32 cm + 4 dm = ? 

A. 36 dm  B. 36 cm  C. 72 cm  D. 72 dm 

Câu 3. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm 15 + 36 ….. 82 – 29 là: 

A. >  B. <  C. =  D. Không xác định 

Câu 4. Kết quả của phép tính 26 + 15 – 11 là: 

A. 20  B. 29  C. 32  D. 30 

Câu 5. Mẹ mang ra chợ bán 38 quả trứng gà và 27 quả trứng vịt. Hỏi mẹ mang ra chợ bán tất cả bao 

nhiêu quả trứng gà và trứng vịt? 

A. 65 quả B. 11 quả  C. 64 quả D. 55 quả 

Câu 6. Hoa và Hồng hái được 52 quả cam. Hoa hai được 28 quả cam. Hỏi Hồng hái được bao nhiêu 

quả cam? 

A. 34 quả  B. 70 quả C. 80 quả D. 24 quả 

Câu 7. Số thích hợp điền vào dãy số 23, 26, 29, 32, …., 41, 44 là: 

A. 34, 36 B. 35 ; 37  C. 35 ; 38 D. 36 ; 39 

Câu 8. Hôm nay là thứ Sáu ngày 24 tháng 7. Ba ngày trước là sinh nhật mẹ Chi. Vậy sinh nhật mẹ 

Chi vào thứ: 

A. Thứ Hai B. Thứ Ba C. Thứ Tư  D. Thứ Năm 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Đặt tính rồi tính. 

69 + 15 58 + 34  83 – 27  64 – 28  

………… ………… ………… ………… 

………… ………… ………… ………… 

………… ………… ………… ………… 

Câu 2. Điền số thích hợp vào ô trống: 
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Câu 3. Nam đọc một quyển truyện dày 96 trang. Nam đã đọc được 47 trang. Hỏi Nam còn bao nhiêu 

trang chưa đọc? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 4. Số thích hợp điền vào dấu ? là: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


